
ĐVT SL ĐG Thành tiền

DƯ ĐẦU KỲ 1,564,290           
02/11 Tiền bán cơm ngày 02/11/2024 ( 102p ) 204,000
02/11 Chuối kg 50,000
02/11 Thịt vịt Kg        15.0 50,000 750,000
02/11 Bầu kg        20.0 7,000 140,000
02/11 Ga kg        48.0 1,536,000 1,536,000
02/11 Sả 10,000
04/11 MTQ có số GD 561605.041124.232428 ủng hộ KTX 50,000
04/11 Nhóm Hand CMTX T11 500,000
05/11 MTQ có số GD 214408.051124.123055 ủng hộ KTX 5,000,000
05/11 Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T11 500,000
05/11 Tiền bán cơm ngày 05/11/2024 ( 120p ) 240,000
05/11 Thịt Kg        12.0 100,000 1,200,000
05/11 Thịt xay kg          2.0 100,000 200,000
05/11 Trứng      100.0 2,600 260,000
05/11 Bí đao kg        10.0 7,000 70,000
05/11 Cà phổi kg        10.0 6,000 60,000
05/11 Chuối kg 50,000
05/11 Hành kg          1.0 25,000 25,000
06/11 Chị Ngoc Trang CMTX T11 3,000,000
07/11 MTQ có số GD 0374484545 ủng hộ KTX 200,000
07/11 Tiền bán cơm ngày 07/11/2024 ( 110p  ) 220,000
07/11 Tiền điện 534,000
07/11 Tiền nước kg 357,000
07/11 Tép kg        12.0 100,000 1,200,000
07/11 Su su kg        20.0 5,000 100,000
07/11 Chuối kg 50,000
09/11 Tiền bán cơm ngày 09/11/2024 ( 105p ) 210,000
09/11 Thịt gà kg        15.0 50,000 750,000
09/11 Bắp cải kg        15.0 6,000 90,000
09/11 Bầu kg        10.0 6,000 60,000
09/11 Chuối 50,000
10/11 Chị Tran Thanh Ngoc ủng hộ KTX 2,000,000
12/11 MTQ ẩn danh CMTX T11 1,500,000

BÁO CÁO THU CHI QUỸ CƠM 2000Đ CẦN THƠ
THÁNG 11/2024

NGÀY DIỄN GIẢI THU 
CHI

Page 1 of 6



ĐVT SL ĐG Thành tiền
NGÀY DIỄN GIẢI THU 

CHI

12/11 Tiền bán cơm ngày 12/11/2024 ( 115p ) 230,000
12/11 Quỹ cơm SG hỗ trợ kinh phí hoạt động 30,000,000
12/11 Thịt kg        12.0 100,000 1,200,000
12/11 Trứng      100.0 2,500 250,000
12/11 Thịt xay kg          2.0 100,000 200,000
12/11 Su su kg        20.0 5,000 100,000
12/11 Chuối 50,000
12/11 Hành kg          1.0 25,000 25,000
14/11 Chị Tran Thi Thanh Quyen ủng hộ KTX 500,000
14/11 Tiền bán cơm ngày 14/112024 ( 121p ) 242,000
14/11 Giấy ăn kg 50,000
14/11 Thịt vịt kg          5.0 70,000 350,000
14/11 Gừng kg 10,000
14/11 Bí đao kg        10.0 5,000 50,000
14/11 Chuối kg 105,000
16/11 Tiền bán cơm ngày 16/112024 ( 109p ) 218,000
16/11 Thịt gà kg        15.0 50,000 750,000
16/11 Tỏi kg          3.0 30,000 90,000
16/11 Mướp kg        30.0 4,000 120,000
16/11 Chuối 50,000
19/11 Thịt kg        12.0 100,000 1,200,000
19/11 Thịt xay Kg          2.0 100,000 200,000
19/11 Trứng kg      100.0 2,500 250,000
19/11 Bầu Kg        20.0 5,000 100,000
19/11 Chuối kg 50,000
21/11 Thịt kg        10.0 100,000 1,000,000
21/11 Mắm ruốc kg          3.0 100,000 300,000
21/11 Dưa leo kg        15.0 60,000 90,000
21/11 Sả xay kg          0.5 15,000
21/11 Chuối 50,000
23/11 Thịt gà kg        15.0 50,000 750,000
23/11 Sả kg 10,000
23/11 Bí đỏ kg          5.0 10,000 50,000
23/11 Bầu kg        10.0 6,000 60,000
23/11 Chuối 50,000
26/11 Thịt kg        12.0 100,000 1,200,000
26/11 Thịt xay kg          2.0 100,000 200,000
26/11 Dưa leo kg        10.0 6,000 60,000Page 2 of 6
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26/11 Bí đao kg        10.0 5,000 50,000
26/11 Chuối kg 50,000
26/11 Trứng kg 250,000
28/11 Tép kg        12.0 100,000 1,200,000
28/11 Bắp cải kg        10.0 6,000 60,000
28/11 Bầu kg        10.0 5,000 50,000
28/11 Chuối kg 50,000
30/11 Chị Quyên_omon 4,000,000
30/11 Nguyễn Thị Thúy Hòa 2,500,000
30/11 Trần Thị Bình 1,500,000
30/11 Tôm khô kg          1.0 500,000 500,000
30/11 Lạp xưởng kg          2.0 180,000 360,000
30/11 Trứng      100.0 2,500 250,000
30/11 Xá bấu kg        10.0 16,000 160,000
19/11 Tiền bán cơm ngày 19/11/2024 ( 125p  ) 250,000
21/11 Tiền bán cơm ngày 21/11/2024 ( 106p ) 212,000
23/11 Tiền bán cơm ngày 23/11/2024 ( 105p ) 210,000
26/11 Tiền bán cơm ngày 26/11/2024 ( 121p  ) 242,000
28/11 Tiền bán cơm ngày 28/11/2024 ( 112p ) 224,000
30/11 Tiền bán cơm ngày 30/11/2024 ( 150p ) 300,000

TỔNG CỘNG 46,252,000       27,557,000         

DƯ CUỐI KỲ 20,259,290         

Page 3 of 6


